
STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Giám đốc 

công ty

Phụ trách 

kỹ thuật

Số giấy 

phép hoạt 

động (do 

Cục Đo đạc 

bản đồ và 

Thông tin 

địa lý Việt 

Nam cấp)

Ngày cấp
Thời hạn của 

giấy phép

Ghi 

chú

1

Trung tâm điều 

tra, quy hoạch - 

Thiết kế nông lâm 

nghiệp

Tổ 1, phường An Tường, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

0965491961 Lê Anh Công Hà Hữu Tình 00745 5/12/2021 5/12/2026

2
Công ty TNHH Đo 

đạc bản đồ Tân Hà

Số nhà 95, đường Minh Thanh, 

tổ 15, phường Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

0962666817
Hoàng Đức 

Tuyến

Đặng Văn 

Ninh
2092 24/9/2018 24/9/2023

Biểu số: 01

 DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 



3
Công ty TNHH 

Hưng Định

Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn 

Sơn Dương, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

0976935848
Đỗ Duy 

Thịnh

Nguyễn 

Mạnh Giáp
1090 26/11/2021 26/11/2026

4

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dịch vụ Hoàng 

Thanh Long

Số nhà 102, đường Lý Nam Đế, 

phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

09166012456
Lương Thế 

Giang

Nguyễn Đức 

Thắng
00895 7/6/2021 7/6/2026

5

Công ty TNHH 

Thiết Bị và Dịch 

vụ Tài nguyên Môi 

trường Tân Bình

Số nhà 392, đường 17/8, tổ 2, 

phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

0986242247
Nguyễn Thế 

Nam

Nguyễn Hải 

Sơn
2247 28/12/2018 28/12/2023

6

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Tài 

nguyên Môi 

trường Hà Tuyên

Số nhà 206, đường Minh 

Thanh , tổ 15, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

0966352818
Phạm Thị 

Thái

Quách Đình 

Trường
1785 25/10/2017 25/10/2022

Đã hết 

hạn

7

Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên 

và Môi trường 

Tổ 2, phường Ỷ La, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

02073827892
Nguyễn Văn 

Khải

Nguyễn Văn 

Tuấn
00798 30/3/2021 30/3/2026

8

Công ty TNHH 

Đầu tư và dịch vụ 

bất động sản 

Thành Tuyên

Số nhà 536, đường Trường 

Chinh, tổ 17, phường Tân Hà, 

thành phố phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

0984788676
Trần Đức 

Hùng

Đoàn Thanh 

Tuấn
00769 4/3/2021 4/3/2026



9

Công ty TNHH 

MTV Kiến Trúc 

Phố Xanh

Số nhà 95, đường Phan Thiết, 

tổ 7, Phường Phan Thiết, 

Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

02073816666
Nguyễn Huy 

Tuyên 

Nguyễn Văn 

Triệu
2136 23/10/2018 23/10/2023

10
Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng

Số 429, Đường 17/8 thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

02073821003
Nguyễn 

Trung Hiếu

Nguyễn Anh 

Tuấn
00913 15/6/2021 15/6/2026

11

Công ty TNHH 

Bảo Trung Tuyên 

Quang

Số nhà 576, tổ 17 phường Tân 

Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

02073866666
Trung Vĩnh 

Trí

Nguyễn Thái 

Hà
01134 14/12/2021 14/12/2026

12
Văn phòng đăng 

ký đất đai

Số 429, đường Trường Chinh, 

phường Ỷ La, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

02073824452
Nguyễn Thị 

Hồng Thái

Phạm Mạnh 

Tuấn
00702 29/12/2020 29/12/2025

Tuyên Quang, ngày 17/01/2023

Người lập biểu

Trần Phương Nam


